
1 Võ Thị Kim Ánh 001 01/06/1994 KP1613 HVF 9 +1 9 8.1 +1 41 +2 9.2 7.4 8.6 Giỏi

4 Síu Hội Dính 004 22/07/1980 T114968 7.5 +1 7.3 7.3 +0.5 40 +4 8.1 9.3 8.5 Giỏi

6 Lương Lê Thiện Duy 006 18/11/1992 KP1155 9 +1 9 8.3 +0.5 43 +4 9.3 9.4 9.3 Xuất sắc

7 Phạm Thị Hồng Gấm 007 18/09/1986 T114862 5 +1 8.5 8.8 +1 41.5 +3 8.3 8.3 8.3 Giỏi

12 Nguyễn Thị Thanh Huệ 012 08/10/1987 KP1277 7.5 +1 7.5 7.3 +1 38 +3 8.1 10 8.7 Giỏi

13 Hứa Thục Huệ 013 26/04/2000 KP1211 7.5 +1 10 7.9 +0.5 39.5 +2.5 8.8 10 9.2 Xuất sắc

14 Trần Thị Thu Huy 014 22/11/2000 KP1514 7 +1 8.8 8.1 +1 39 +4 8.6 5.2 7.5 Khá

15 Trần Thị Thanh Huyền 015 07/09/1995 KP1292 7.5 +1 9.5 8.1 +1 37.5 +4 8.9 8.9 8.9 Giỏi

16 Mai Thị Như Huỳnh 016 29/03/2000 KP1307 6.5 +1 8.3 8 +1 36.5 +4 8.2 8 8.1 Giỏi

17 Phạm Đỗ Thiên Khanh 017 04/03/1996 KP1173 8 +1 7.2 7.5 +1 41.5 +4 8.5 8.7 8.6 Giỏi

18 Huỳnh Thị Liễu 020 14/04/1982 KP1511 6.5 +1 8.2 7.5 +1 34.5 +4 8 7.8 7.9 Khá

19 Nguyễn Thị Cẩm Linh 021 30/05/2002 KP1468 7.5 +1 8.7 8.3 +1 39.5 +4 8.8 8.5 8.7 Giỏi

20 Nguyễn Vũ Hoàng Ly 022 27/10/2004 KP1441 5 +1 8 7.3 +1 37 +4 7.6 9 8.1 Giỏi

21 Nguyễn Thùy Mỵ 024 26/06/1991 KP1327 9 +0.5 9 7.8 +1 38 +4 8.9 6.2 8 Giỏi

22 Nguyễn Thị Kim Ngân 025 13/09/1991 KP1494 7.5 +1 6.8 6.9 +1 34.5 +3 7.7 9.5 8.3 Giỏi

23 Bùi Thị Ngọc Ngoan 026 27/11/1994 T115075 7.5 +1 8.5 7.1 +0.5 37.5 +2 8.1 7.9 8 Giỏi

24 Đỗ Yến Nhi 028 02/06/1993 KP1187 8 +1 9.8 8.2 +1 41 +4 9.3 9.7 9.4 Xuất sắc

25 Nông Thị Nhị 029 20/01/2000 KP1471 7 +1 8.5 8.2 +1 35.5 +4 8.4 8.4 8.4 Giỏi

26 Nguyễn Huỳnh Như 031 23/12/1995 KP1054 7.5 +1 8.8 7.2 +1 42.5 +2.5 8.6 10 9.1 Xuất sắc

27 Nguyễn Trần Yến Như 032 01/05/2001 KP1324 6.5 +1 9 7.7 +1 41.5 +4 8.6 9.5 8.9 Giỏi

28 Lê Thị Nhã Ni 033 29/08/1983 KP1529 HVF 7.5 +0 8 6.7 +0 36 +3 7.5 8.2 7.7 Khá

29 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 034 17/03/1986 KP1651 HVF 8.5 +0.5 9 8.3 +0.5 39 +2.5 8.8 8.7 8.8 Giỏi

30 Dương Bích Phượng 037 15/08/1985 KP1466 9.5 +1 10 8.4 +1 41 +4 9.6 8.1 9.1 Xuất sắc

31 Lâm Chiêu Quân 038 18/05/1997 KP707 8.5 +1 8 7 +1 39 +3 8.5 9.6 8.9 Giỏi

32 Nguyễn Anh Quốc 039 21/03/1997 KP1465 7 +1 8.8 8.4 +1 39 +4 8.7 9.2 8.9 Giỏi

33 Trần Ngọc Phương Quyên 040 04/03/2005 KP1503 7 +0.5 8.8 6.5 +1 38 +4 8.1 5 7.1 Khá

34 Huỳnh Trương Mỹ Thanh 043 30/06/1997 KP1437 7.5 +1 8.3 7 +1 39 +3 8.3 9.7 8.8 Giỏi

35 Phan Thụy Phương Thảo 044 18/05/1996 KP1432 8 +1 9 8.6 +1 41 +3 9.1 9.9 9.4 Xuất sắc
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36 Trần Thị Thái Thư 045 20/01/1990 KP1379 8.5 +1 9.2 8.2 +1 42.5 +4 9.3 9.9 9.5 Xuất sắc

37 Nguyễn Như Thủy 046 16/03/1992 KP1228 9 +1 9.2 7.5 +1 41.5 +4 9.2 9.8 9.4 Xuất sắc

38 Nguyễn Thụy Cẩm Tiên 048 07/09/2000 KP1074 5 +1 9.2 8.6 +1 41.5 +4 8.5 8 8.3 Giỏi

39 Phùng Ngọc Trăm 050 28/05/1987 KP1458 9 +1 9.2 8.6 +1 42.5 +3 9.5 6.4 8.5 Giỏi

40 Lại Ngọc Huyền Trinh 052 05/07/1981 KP1474 7.5 +1 8 7.4 +1 38.5 +4 8.4 9.4 8.7 Giỏi

41 Nguyễn Thanh Tuyền 053 10/09/1995 KP1238 8 +1 9.7 8.2 +1 47 +4 9.5 9.7 9.6 Xuất sắc

42 Vũ Minh Phương Uyên 054 22/10/1992 KP1497 8.5 +1 8.2 7.5 +1 37.5 +4 8.6 9.7 9 Xuất sắc


